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S
ự gia tăng các tình huống bât 
thường xã hội (thiên tai, dịch 
bệnh...) cho thấy quản lý xã hội 
trong tình huống bất thường cần được đẩy 

mạnh nghiên cứu hơn nữa để giúp Nhà nước 
có những điều chỉnh kịp thời và phù hợp về 
tổ chức bộ máy, thể chế, chính sách hỗ trợ 
người dân và doanh nghiệp, kết hợp giữa 
chính sách kinh tế với chính sách an sinh xã 
hội cho từng nhóm xã hội cụ thể, huy động 
nguồn lực xã hội, giải quyết tốt mối quan hệ 
tương hỗ giữa các quốc gia, huy động sự trợ 
giúp quốc tế nhằm đảm bảo sức khỏe người 
dân và cộng đồng. Đại dịch COVID-19 ở 
quy mô toàn cầu khiến chính phủ các quốc 
gia phải thúc đẩy áp dụng cung cấp các 
dịch vụ công số với quy mô lớn và tốc độ 

ị*)  PGS.TS; Học viện Hành chính Quốc gia 

triến khai nhanh chưa từng có; trong đó 
chuyển đổi sô' được hầu hết các quốc gia sử 
dụng như là một trong những giải pháp linh 
hoạt, hiệu quả.

1. Đảm bảo khả năng truy cập, cung 
cấp thông tin cho người dân

Nhà nước có vai trò đảm bảo, cung cấp 
thông tin trong bối cảnh giãn cách xã hội và 
hướng dẫn phòng, chống dịch. Trong điều 
kiện dịch bệnh, thông tin công khai, kịp thời 
và khách quan có ý nghĩa hết sức quan 
trọng. Nhà nước cần có chính sách thông 
tin rõ ràng, đầy đủ về diễn biến tình hình 
dịch bệnh trong nước và quốc tế, thống 
kê ca nhiễm, tử vong, ca khỏi bệnh; thông 
tin về các biện pháp của nhà nước như 
hạn chế đi lại, các biện pháp dịch tễ, hướng 
dẫn cách chữa trị; thông tin về xây dựng 
và vận hành hệ thống hạ tầng y tế, vật tư 
trang thiết bị...
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Bối cảnh trên phát sinh nhu cầu lớn về 
hiện đại hóa hệ thống quản lý nhà nước trên 
cơ sở ứng dụng công nghệ sô' tiên tiến nhất. 
Cần có hệ thống dữ liệu lớn trong toàn khu 
vực nhằm đưa ra những biện pháp kịp thời, 
hữu hiệu để chống dịch bệnh, cũng như tạo 
khả năng thích ứng của người dân với công 
nghệ thông tin. Hiện nay, không gian mạng 
trở thành diễn đàn phổ biến để người dân 
thể hiện chính kiến và phản biện các chính 
sách của Nhà nước trong phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, ở nhiều nước đã xuất hiện 
tình trạng hệ thống đảm bảo thông tin bộc lộ 
những bất cập về công nghệ, nhất là cung 
cấp dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, y tế, 
đảm bảo an sinh xã hội... vấn đề đảm bảo 
máy tính và kết nối mạng cho đại bộ phận 
dân cư đã bộc lộ vấn đề bất bình đẳng số 
giữa người dân khu vực đô thị và nông thôn. 
Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, bất 
bình đẳng sô' lớn nhất là các gia đình nghèo, 
đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, 
vùng xa, người yếu thê'(1).

Từ góc độ truyền thông, đại dịch 
COVID-19 đã dẫn đến cuộc khủng hoảng 
thông tin. Thông tin thiếu kiểm chứng, tin 
giả, sai lệch về dịch bệnh lan tràn, gây 
hoang mang và làm suy giảm niềm tin của 
người dân. Việc cập nhật thông tin về dịch 
bệnh không được đầy đủ, nhanh chóng, kịp 
thời có thể tạo ra cú sốc tâm lý; hoặc thiếu 
thống nhất sô' liệu, thiếu trung tâm điều phối 
thông tin kiểm tra thống nhất, kịp thời đưa tin 
về các biện pháp mà nhà nước đã áp dụng<2). 
Người dân tiếp nhận quá nhiều thông tin 
khác nhau, thậm chí có lúc bị nhiễu loạn, 
tràn ngập trên các phương tiện truyền thông 
xã hội (như Facebook, Youtube, Tiktok...).

Nhiều người dân, trong đó có các gia đình 
thuộc nhóm có nguy cơ lây nhiễm hoặc nguy 
cơ tử vong cao khi nhiễm bệnh như những 
người lổn tuổi, có bệnh nền, lao động phổ 
thông... không nắm được thông tin về phòng, 
chống dịch bệnh, đời sống xã hội. Trong 
khi đó, một sô' chính quyền cơ sở chưa thể 
hiện được vai trò đầu mối liên kết, tương tác 
vổi người dân thông qua các nhóm “truyền 
thông nội bộ” ở các tổ dân phô', thôn, xóm để 
giúp người dân không hoang mang vì nhiễu 
loạn, đứt gãy thông tin, đặc biệt là thông tin

Ảnh minh họa

cấp cứu, cứu trợ(3). Trong môi trường truyền 
thông xã hội hiện nay, những tác động này 
ảnh hưởng lớn đến đòi sống xã hội. Sự bùng 
phát của đại dịch COVID-19 trên phạm vi 
toàn cầu đã kéo theo một cuộc khủng hoảng 
thông tin mà theo Tổ chức Y tê' thê' giới 
(WHO) là “nạn dịch thông tin” (intodemic), 
tức là trạng thái một sô' dữ kiện kết hợp với 
nỗi sợ hãi, hoang mang và tin đồn được kích 
hoạt bởi công nghệ thông tin hiện đại(4).

Thực tê' đó cho thấy, Chính phủ cần có 
những chính sách, quyết định mạnh mẽ trong 
việc xây dựng cơ sở hạ tầng sô' với quy mô 
được mở rộng, tạo khả năng tiếp cận thông 
tin nhanh chóng tới ngưòi dân, tạo được nền 
tảng thông tin mở với tốc độ cao. cần bỏ 
sự độc quyền về dịch vụ thông tin và công 
nghệ để mở ra sự tiếp cận rộng rãi về thông 
tin mạng; đổi mới chính sách phát triển công 
nghệ, mở rộng các hãng công nghệ hướng 
tới khắc phục tình trạng bất bình đẳng số, 
giúp cho người dân được tiếp cận internet 
giá rẻ phục vụ nhu cầu cuộc sống của họ.

Chính phủ cần minh bạch hóa thông tin 
về tình huống bất thưòng và hậu quả của 
tình huống bất thường, không để khoảng 
trống thông tin làm ngưôi dân hoang mang 
và các thê' lực thù địch có cơ hội thực hiện 
âm mưu phá hoại. Nhà nưốc cần đầu tư vào 
kết nối công dân, tăng cường giao tiếp với 
công chúng tập trung vào sự phối hợp đa 
chiểu giữa Chính phủ và xã hội, tăng cường 
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đối tfioai với xã hội về những vấn đề cấp 
báctý. Trong thời đại internet, các thuộc tính 
cởi mở, xuyên biên giới, đa dạng, chia sẻ 
và tụ chủ của nó đã đặt ra các yêu cầu mới 
về pnân cấp, phân tầng và giảm cấp trung 
gian Cùng với việc giải quyết tình huống 
bất 4hường thông qua cơ chế, thể chế và 
biện pháp quản lý, cần coi trọng hơn nữa 
đếr hông tin truyền thông và quản lý khủng 
ho? g truyền thông, tăng cường sự giám sát 
củé dư luận xã hội và phản bác các tin đồn 
sai > ự thật, thông tin độc hại, tiêu cực; trong 
đó chính quyền địa phương là nơi đầu tiên 
cần thực hiện tốt việc phát hiện, ngăn ngừa, 
xử lý khủng hoảng truyền thông.

2. Xây dựng hệ thống dữ liệu mở của 
cơ quan nhà nước và các nguồn dữ liệu về 
đại dịch COVID-19

Quản lý xã hội trong bối cảnh đại dịch 
COVID-19 là thử thách đối với hệ thống dữ 
liệu mở của cơ quan nhà nước. Việc đảm 
bảo thông tin mở và dễ tiếp cận trở thành 
giá trị then chốt. Dữ liệu mở của cơ quan nhà 
nước được hiểu là thông tin được công bố 
rộng rãi qua internet dưới dạng số, cho phép 
phân tích và sử dụng nhiều lần. Ngày nay, 
dữ liệu chuyển từ phạm trù thông tin do nhà 
nước cung cấp dưới dạng kết nối, liên thông, 
thậm chí có thể dùng chung trong khu vực 
và toàn cầu.

Nhu cầu xã hội đối với quản trị nhà nước 
chất lượng và hiện đại là các quyết định đưa 
ra cần dựa trên nền tảng khoa học, công 
nghệ và chuyên môn. Trong diễn biến của 
dịch bệnh, các nguồn thông tin và dữ liệu 
có giá trị không chỉ cho công dân mà cho cơ 
quan công an, y tế, các cơ quan nhà nước. 
Các nền tảng công nghệ được áp dụng 
thông suốt giúp cho xã hội vận hành ổn định 
trong thời kỳ dịch bệnh. Các dữ liệu được 
tập hợp như những thông tin nghiên cứu và 
cơ quan thống kê công bố chính thức. Các 
vấn đề của dữ liệu mở phòng, chống dịch là 
nhóm dữ liệu thuộc loại nhạy cảm cao, các 
kết quả dự báo kịch bản tác động lớn đến 
xã hội. Vì vậy, việc phân tích các dữ liệu đòi 
hỏi sự cẩn trọng, và việc tổng hợp các kết 
quả - cần đảm bảo yêu cầu chính xác, được 
thu thập từ các nguồn chính thức hay đáng 
tin cậy, bảo vệ bí mật dữ liệu cá nhân.

Ồ nhiều quốc gia, các nguồn dữ liệu mở 
cập nhật thông tin dịch bệnh trong nước và 
quốc tế trên trang chính thức của Chính phủ 
hay các tổ chức trong nước và quốc tế. Với 
nền tảng công nghệ và quản trị phát triển, 
hệ thống thông tin báo cáo về tình hình dịch 
bệnh với các chỉ số như số ca bị nhiễm, số 
ca tử vong, số người tiêm vắc xin... tất cả 
vận hành tự động hóa. Các số liệu nhập 
lên hệ thống tập trung được chuyển liên 
thông. Bản đồ dịch bệnh được cập nhật 
hàng ngày giúp người dân biết những nơi 
có nguy cơ bị dịch bệnh cao để tránh. Việc 
tiêm vắc xin hoàn toàn có thể theo một quy 
trình rất nhanh chóng, đơn giản và thuận 
tiện, bởi các trang web cho phép đăng ký 
tiêm với các tùy chọn như địa điểm, ngày 
giò tiêm và cả loại vắc xin, cho phép người 
dân thấy được điểm nào vắng, điểm nào 
đông để không phải chờ đợi quá lâu. Nếu 
công nghệ không thay con người làm tốt 
việc phân luồng, sắp xếp thứ tự Ưu tiên, xếp 
hàng thì trục trặc tập trung đông người là 
khó tránh khỏi<5).

Ổ Việt Nam, ý tưởng dùng công nghệ để 
giải bài toán chống dịch đã được đề cập từ 
đầu năm 2020, vổi sự ra đời của ứng dụng 
Bluezone. Tuy nhiên, cũng phát sinh vấn đề 
thiếu sự thống nhất giữa các địa phương, 
các bệnh viện trong sử dụng các phần mểm, 
nhiều khi không kết nối được. Chính vì vậy, 
một thông tin phải kê khai lại nhiều lần, hay 
đăng ký khai báo y tế trên Bluezone nhưng 
khi đi máy bay, hay đến nơi nào khác thì 
vẫn phải khai báo bằng nhiều hình thức 
khác. Mặc dù có mã QR code nhưng phần 
mềm của người dùng không tải về được dữ 
liệu khai báo vì thiếu tính liên thông. Hoặc 
còn tình trạng không có số liệu về nhu cầu 
tiêm vắc xin là bao nhiêu và xã, phường đó 
có khả năng tiêm được bao nhiêu. Do vậy, 
có chỗ số liều tiêm vắc xin thừa ra, có chỗ 
lại thiếu, tạo ra sự dồn cục ở một số nơi.

Nhằm đối phó với sự lây lan của đại 
dịch COVID-19, Việt Nam đã gấp rút triển 
khai chiến dịch tiêm vắc xin quy mô lớn nhất 
từ trước đến nay. Để chiến dịch này được 
thông suốt, nhiều giải pháp công nghệ đã 
được áp dụng và cùng nhau tạo nên nền 
tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 quốc 
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gia. Vai trò của nền tảng này nhằm triển 
khai nhanh, có hiệu quả chiến dịch tiêm vắc 
xin, bảo đảm công khai, minh bạch và tạo 
điểu kiện cho các cá nhân, tổ chức khi đăng 
ký và thực hiện tiêm chủng.

Trải qua nhiều chu kỳ, đến nay đã hình 
thành một hệ sinh thái công nghệ phòng, 
chống dịch, với 7 nền tảng chính khép kín 
chu trình các nghiệp vụ y tế, bao gồm: khai 
báo y tế, xử lý phản ánh, kiểm soát vào ra 
bằng mã QR, hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả 
xét nghiệm, hỗ trợ truy vết, quản lý cách ly, 
quản lý tiêm chủng. Ngoài ra, còn có các 
nền tảng khác như: hỗ trợ điều phối xe cấp 
cứu; hỗ trợ, giúp đỡ, tuông trợ lẫn nhau; 
đánh giá mức độ tuân thủ giãn cách; hỗ trợ 
phát hiện người nhập cảnh trái phép; báo 
cáo, thống kê, phân tích dữ liệu... Đến tháng 
3/2022, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền 
thông, Bộ Công an đã thống nhất ứng dụng 
PC-COVID do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 
chống dịch COVID-19 chỉ đạo xây dựng là 
ứng dụng duy nhất phục vụ phòng, chống 
dịch COVID-19(6). Hệ thống này cần tiếp tục 
hoàn thiện sao cho thuận tiện nhất với người 
dùng trên Cố sở tổng hợp tính năng của các 
ứng dụng phòng, chống dịch trước đó.

Trước đại dịch COVID-19, các quốc gia 
trên thế giới cũng quan tâm và triển khai ứng 
dụng những tiến bộ của kỹ thuật sô' trong hoạt 
động của mình, mặc dù ở các quy mô khác 
nhau, tốc độ triển khai áp dụng khác nhau và 
cho thấy sự không đồng đều của từng quốc 
gia. Ở một góc độ khác, các quốc gia này đã 
đạt được những kết quả ban đầu, tuy nhiên 
theo các chuyên gia đánh giá đây vẫn đang 
trong giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi 
số, đòi hỏi phải có lực đẩy mạnh hơn nữa để 
cải thiện quản trị xã hội, quản trị quốc gia.

Thứ nhất, cần giải bài toán công nghệ. 
Chỉ có ứng dụng công nghệ mạnh mẽ mới 
giải quyết những hiện tượng ùn ứ, hoặc số 
liệu không khớp nhau. Điều này đòi hỏi phải 
tăng trưởng về dữ liệu mở có tính tập trung, 
nhất quán, tính kết nối, liên thông. Việc 
nghiên cứu, phát triển công nghệ mạng và 
xây dựng các cơ sở mạng cần phải được cải 
thiện hơn nữa. cần đẩy nhanh việc xây dựng 
khung kiến trúc Chính phủ số, xây dựng kết 
cấu hạ tầng mới với 5G, trí tuệ nhân tạo và 

tự động hóa, internet vạn vật làm cốt lõi; 
khai thác từ các giải pháp điện toán đám 
mây, đến xây dựng các lực lượng cấu trúc 
mới cho nền kinh tế kỹ thuật số.

Đầu tư phát triển các nền tảng ứng dụng 
internet là một nhu cầu cấp bách, đây là sự 
đầu tư hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế 
và cải thiện quản trị xã hội. Nhà nước cần có 
những biện pháp rõ ràng và cơ chế phối hợp 
để ứng phó với những tình huống tương tự, 
đặt ra vấn đề tái cấu trúc lại các hệ thống tác 
nghiệp cũng như chiến lược phát triển kinh 
tế, văn hóa, xã hội, cũng như chiến lược mở 
rộng công bô' và sử dụng các hệ thống dữ 
liệu mở. Giải bài toán công nghệ, hay rộng 
hơn là quản trị quốc gia bằng công nghệ là 
một vấn để mới của Việt Nam và Chính phủ 
đã khẳng định hướng đi chiến lược này.

Thứ hai, đổi mới về tư duy quản /ý. Trạng 
thái bất thường và khó lường hiện nay đòi 
hỏi các nhà lãnh đạo ở mọi cấp độ phải đổi 
mới tư duy quản trị. Đó là phương thức tư 
duy và điều hành hệ thống quản trị quốc gia 
linh hoạt, hướng đến bảo vệ các lợi ích đa 
dạng, thỏa mãn các mong đợi của sô' đông 
người dân, chứ không chỉ nhằm đạt được 
các mục tiêu chính sách do chính quyền đề 
ra. Trong chuyển đổi số, cần có nhà lãnh 
đạo dám nghĩ, dám làm, có khát vọng như 
những người tiên phong, vì lợi ích tổng thể 
cho toàn xã hội.

Theo nhận xét của các chuyên gia Tổ 
chức Sở hữu trí tuệ thê' giới (WIPO), trong bối 
cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp 
và có nhiều tác động khó lường, Việt Nam 
nổi lên là tấm gương cho các nước đang 
phát triển khác trong việc coi đổi mới sáng 
tạo là một Ưu tiên quốc gia(7). Kinh nghiệm 
cho thấy, chỉ có đầu tư vào đổi mới sáng tạo 
mới là một trong những hướng đi bền vững 
cho thê' giới cũng như cho Việt Nam trong 
việc thích ứng với đại dịch COVID-19.

3. Chuyển đổi sang hình thức làm việc 
trực tuyến

Đại dịch COVID-19 đòi hỏi toàn xã hội 
phải thích ứng và sử dụng internet để phục 
vụ làm việc từ xa, học tập, kinh doanh, thúc 
đẩy các cơ quan nhà nước đổi mới phương 
thức ra quyết định, cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến và đây cũng là xu hướng trong 
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tương lai. ở Việt Nam và nhiều quốc gia 
phần lớn công chức đã chuyển sang hoạt 
động trên môi trường số, làm việc từ xa và 
sử dụng văn bản điện tử, điều hành trực 
tuyến để đảm bảo duy trì hoạt động khi phải 
giãn cách xã hội. Trung tâm chỉ huy và hệ 
thống họp trực tuyến đã được triển khai. 
Trong công tác phòng, chống đại dịch, nền 
tảng và công nghệ internet giúp các cơ sở 
đào tạo xây dựng các lớp học trực tuyến và 
thực hiện học tập trực tuyến; giúp các cơ 
quan, doanh nghiệp làm việc trực tuyến và 
từ xa; thương mại điện tử và chuyển phát 
nhanh đã trở thành những công cụ không 
thể thiếu trong đời sống xã hội và bảo đảm 
nhu cầu sinh kế của người dân. Nền kinh tế 
sô' phát triển ngày càng nhanh, mạnh mẽ 
với quy mô không ngừng mở rộng.

Tuy nhiên, trong thời gian đầu, do hạ tầng 
kỹ thuật thông tin chưa đáp ứng, chưa trang 
bị đủ các thiết bị làm việc trực tuyến, cũng 
như do tâm lý chưa sẵn sàng chuyển sang 
hình thức làm việc trực tuyến dẫn tới ngừng 
trễ, gián đoạn công việc trong cơ quan, công 
sở. Thể chế chưa theo kịp để đảm bảo khung 
pháp lý cho hoạt động trực tuyến. Hiện nay, 
làm việc trực tuyến chưa thay thế hoàn toàn 
được trực tiếp, đặc biệt liên quan đến các thủ 
tục họp, bỏ phiếu trực tiếp hay các thủ tục 
của cơ quan lập pháp và tư pháp. Đồng thời, 
cũng nảy sinh những lo ngại liên quan đến 
bảo vệ dữ liệu trong quá trình làm việc trực 
tuyến. Nhiều quyết định do cần được ban 
hành không the trì hoãn, nhưng do yêu cầu 
giãn cách xã hội nên sử dụng các biện pháp 
tình thế là ban hành quy định điều chỉnh, các 
hướng dẫn, quy định tạm thời mà chưa có thời 
gian để có những quy định mang tính tổng 
thể, được nghiên cứu kỹ lưỡng; một số nội 
dung công việc không thực hiện được hay chỉ 
thực hiện một phần.

Mặc dù trong giai đoạn đầu, công nghệ 
sô' không phát huy được hiệu quả ngay, 
nhưng cũng đã mở ra các khả năng và cơ hội 
cho phát triển môi trường số. Yêu cầu đặt ra 
là cần phải dự báo trước các tình huống bất 
thường mà cơ quan nhà nước vẫn phải đảm 
bảo hoạt động bình thường và phải chuyển 
sang trực tuyến trên cơ sở sử dụng các 
công nghệ thông tin, truyền thông. Vì vậy, 

việc chủ động hình thành thể chê' cho các 
hoạt động trực tuyến là hết sức cần thiết. 
Trong quy định về hoạt động của cơ quan 
nhà nước cần tính đến cả phương thức triển 
khai theo hình thức trực tuyến. Các quy định 
cần được đánh giá kỹ lưỡng từ góc độ sử 
dụng công nghệ, phân tích những Ưu điểm 
và rủi ro, định hướng và giải pháp tiếp tục 
điểu chỉnh khung pháp lý để hỗ trợ cho việc 
sử dụng các công nghệ mới. cần có chê' độ 
thông tin báo cáo, cơ chê' kiểm soát, để cho 
người dân biết rõ và giám sát hoạt động của 
công chức, cơ quan nhà nước trong bối cảnh 
tình huống bất thường. Đổi mới sáng tạo về 
hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản 
trị quốc gia bằng hệ thống pháp luật, kê' đến 
là năng lực sô' của cán bộ, công chức cũng 
là yêu cầu cấp thiết./.
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